[image: image1.jpg]_LIF:N POAN BONG PA VIET NAM
CONG TY CO PHAN BONG PA CHUYEN NGHIEP VIET NAM
D/C: Toa nha TT dao tao bong da tré, duong Lé Quang Dao, My Dinh, Tir Liém, Ha Noi
DT: 04 3785 8457 * Fax: 04. 3785 8462/60 * Website: www.vnleague.com
Email: info@vnleague.com * thidauvpf@gmail.com

VPE




	DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
                                                                                                                     MÃ TRẬN: 18
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB:
	XM THE V. NINH BÌNH
	
	CLB:
	THANH HÓA

	 Màu trang phục:
	 Đỏ - Đen - Trắng/ Xanh
	
	Màu trang phục:
	Vàng - Vàng - Vàng/ Đen

	 Địa phương:
	Ninh Bình
	
	Sân thi đấu:
	Ninh Bình

	 Ngày: 
	6/4/2013
	
	Giờ:
	16h00

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Bùi Quang Huy (GK)
	
	x
	
	
	1
	Tô Vĩnh Lợi ( GK )
	v
	
	

	2
	Hoàng Vissai
	v
	
	
	
	3
	Nguyễn Thế Dương
	v
	
	

	3
	Lê Văn Vũ
	
	
	
	
	4
	Lê Xuân Anh
	90+2
	x
	

	4
	Trần Thanh Tùng
	
	
	
	
	5
	Lê Văn Sáu
	
	x
	

	5
	Nguyễn Xuân Luân
	
	x
	
	
	6
	Đặng Văn Robert
	v
	64
	

	6
	Lê Ngọc Lung
	
	
	
	
	7
	Ng. Vũ Hoàng Dương
	
	x
	

	7
	Mai Tiến Thành (C)
	v
	73
	
	
	8
	Hoàng Tuấn Anh
	
	x
	

	8
	Omoduemuke Piter O.
	v
	
	
	
	10
	Cheikh Abass Dieng
	v
	
	

	9
	Hoàng Danh Ngọc
	73
	x
	
	
	12
	Vũ Xuân Cường
	
	
	

	10
	Anjembe Timothy
	v
	
	
	
	13
	Khổng Thanh Tú ( GK )
	
	
	

	11
	Đinh Văn Ta
	v
	
	
	
	14
	Trịnh Phong Thu
	
	x
	

	12
	Phạm Xuân Phú
	
	x
	
	
	15
	Lưu Văn Hương
	
	
	

	15
	Nguyễn Minh Tùng
	
	x
	
	
	16
	Nguyễn Xuân Thành
	v
	
	

	16
	Nguyễn Đức Huy
	
	x
	
	
	17
	Lê Văn Thắng
	v
	
	

	17
	Lê Ngọc Nam
	
	x
	
	
	18
	Ngô Anh Tuấn
	v
	
	

	18
	Phan Anh Tuấn
	
	
	
	
	19
	Lê Quốc Phương
	64
	x
	

	19
	Ngô Đức Hòa
	
	
	
	
	23
	Lê Đức Tuấn
	v
	
	

	20
	Lê Quang Hùng
	v
	
	
	
	24
	Lê Bật Hiếu   C
	v
	
	

	21
	Trần Mạnh Dũng
	v
	
	
	
	25
	Lương Bá Sơn
	
	x
	

	22
	Sannogo Moussa 
	v
	
	
	
	28
	Nguyễn Huy Cường
	
	x
	

	23
	Bùi Văn Hà
	
	
	
	
	35
	Nguyễn Hoàng Lan
	
	
	

	24
	Lê Văn Duyệt
	v
	
	
	
	50
	Nastja Ceh 
	v
	90+2
	

	25
	Nguyễn Mạnh Dũng(GK
	v
	
	
	
	60
	Patiyo Tambwe
	v
	
	

	26
	Nguyễn Gia Từ
	v
	
	
	
	 89
	Lê Sỹ Mạnh 
	
	x
	

	27
	Chu Ngọc Anh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trần Trọng Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Văn Quyến
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn Hưng( GK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nguyễn Văn Sỹ
	
	 HLV trưởng: Mai Đức Chung

	
	
	

	Trọng tài
	 Hoàng Phạm Công Khanh
	Trợ lý 1
	 Phạm Đắc Chiến 

	Trọng tài thứ 4
	 Phùng Quốc Quân
	Trợ lý 2
	 Đỗ Mạnh Hà 

	Giám sát trận đấu 
	 Trương Hải Tùng
	Giám sát trọng tài 
	 Đoàn Phú Tấn

	Điều phối viên       Vũ Thiện Luật

	Giám sát  trận đấu (ký tên):
	 
	


